
STT Code kVAr  Đơn giá
(VNĐ/kVAr) 

 Thành tiền
(VNĐ) 

I
1 200QELCO4400050 5 110,000                 550,000                

2 200QELCO44000100 10 70,000                   700,000                

3 200QELCO44000150 15 62,000                   930,000                

4 200QELCO44000200 20 56,000                   1,120,000             

5 200QELCO44000250 25 56,000                   1,400,000             

6 200QELCO44000300 30 56,000                   1,680,000             

II Code kVAr  Đơn giá
(VNĐ/kVAr) 

 Thành tiền
(VNĐ) 

1 212QELCO2400025 2.5 500,000                 1,250,000             

2 212QELCO2400050 5 225,000                 1,125,000             

3 212QELCO24000100 10 172,000                 1,720,000             

III Cộn kháng cho tụ bù 7% KVAR
Code

kVAr

1 Cuộn kháng cho tụ bù 20 BR07ELCO0200ALU 20

2 Cuộn kháng cho tụ bù 25 BR07ELCO0250ALU 25

3 Cuộn kháng cho tụ bù 30 BR07ELCO0300ALU 30

4 Cuộn kháng cho tụ bù 40 BR07ELCO0400ALU 40

5 Cuộn kháng cho tụ bù 50 BR07ELCO0500ALU 50

6 Cuộn kháng cho tụ bù 60 BR07ELCO0600ALU 60

7 Cuộn kháng cho tụ bù 70 BR07ELCO0700ALU 70

8 Cuộn kháng cho tụ bù 75 BR07ELCO0750ALU 75

9 Cuộn kháng cho tụ bù 80 BR07ELCO0800ALU 80

10 Cuộn kháng cho tụ bù 90 BR07ELCO0900ALU 90

11 Cuộn kháng cho tụ bù 100 BR07ELCO1000ALU 100

12 Cuộn kháng cho tụ bù 120 BR07ELCO1200ALU 120

13 Cuộn kháng cho tụ bù 150 BR07ELCO1500ALU 150

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT ( 10% )
- Hình thức thanh toán và hệ số chiết khấu. Vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh
- Tụ bù và cuộn kháng Elco là sản phẩm mang thương hiệu Malaysia đầy đủ xuất xứ và chất lượng.
- Bảo hành 24 tháng

BẢNG GIÁ TỤ BÙ VÀ CUỘN KHÁNG ELCO

 Đơn giá
(VNĐ) 

Tụ bù 1P 240V loại tròn

3P 440V-5KVAR

3P 440V-10KVAR

3P 440V-20KVAR

3P 440V-15KVAR

3P 440V-25KVAR

3P 440V-30KVAR

1P 240V-2.5KVAR

1P 240-5KVAR

10,500,000

1P 240-10KVAR

sản phẩm 

Tụ bù 3P 440V ( tụ khô, loại tròn )

sản phẩm 

4,500,000

5,300,000

6,200,000

6,400,000

8,400,000

20,300,000

10,500,000

11,000,000

12,500,000

13,500,000

15,000,000

17,000,000


